
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /SXD - ATGT Quảng Ngãi, ngày       tháng 11 năm 2026
V/v báo cáo thông tin về cảng, 
bến thủy, luồng, tuyến đường 

thủy, tăng cường bảo đảm 
TTATGT trên đường thủy nội 

địa, thuộc phạm vi quản lý

Kính gửi: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

Thực hiện Công văn số 8560/CHHĐTVN-VTATPT ngày 03/11/2026 của 
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc rà soát thông tin về cảng, bến 
thủy, luồng, tuyến đường thủy, tăng cường bảo đảm TTATGT trên đường thủy 
nội địa; Sau khi rà soát thông tin về cảng, bến thủy, luồng, tuyến đường thủy, 
thuộc phạm vi quản lý. Sở Xây dựng Quảng Ngãi cung cấp thông tin như sau:

I. Thông tin về công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên 
phạm vi trách nhiệm quản lý (tính đến thời điểm 30/10/2026).

1. Danh sách luồng, tuyến đường thủy nội địa do Sở Xây dựng Quảng Ngãi 
quản lý và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: 

- Tại Phụ lục 1 - Danh mục luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh về việc 
công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đảo Lớn xã An Vĩnh đi đảo Bé xã 
An Bình thuộc huyện Lý Sơn. (có đính kèm QĐ theo Công văn này)

+ Quyết định số: 1111/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của UBND tỉnh về việc 
công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa trên lòng hồ thủy điện Đăkđrinh. (có 
đính kèm QĐ theo Công văn này)

- Hệ thống báo hiệu: 
+ Tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé (thuộc đặc khu Lý Sơn) đã bố trí 04 phao D2000 

(trong đó có trí 02 phao giới hạn luồng chạy tàu tại Cảng Lý Sơn và 02 phao giới 
hạn luồng chạy tàu tại bến Cầu cập Đảo Bé); bố trí 01 cột biển báo hiệu tại Cảng 
Lý Sơn và 01 cột biển báo hiệu tại bến Cầu cập Đảo Bé. 

+ 10 tuyến lòng hồ thủy điện Đăkđrinh (xã Sơn Tây): bố trí 16 phao (10 
phao bến D1200 và 6 phao luồng D1200).

2. Danh sách cảng, bến thủy nội địa do đơn vị quản lý thuộc Sở gồm:   
2.1 Thông số kỹ thuật
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TT Tên cảng, 
bến thủy

Loại 
cảng, bến

Cấp 
kỹ 

thuật

Mục 
đích

Công 
năng sử 

dụng

Kết cấu 
quy mô

Phương 
tiện tải 
trọng

Mớnnước 
được 

phép tiếp 
nhận

Vị trí địa lý 
hành chính

1

Cảng Lý 
Sơn (bến 
thủy nội 

địa)

Bến tổng 
hợp

Tiếp 
nhận 
hàng 
hóa, 
hành 

khách,...

Tàu 
Canô 
chở 

khách

Bến 
thủy

400 
tấn; có 
sức chở 
< 100 
hành 
khách

T= 2,5m

Thôn Tây An 
Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

2

Cầu cập 
Đảo Bé 

(bến thủy 
nội địa)

Bến tổng 
hợp

Cấp 
IV

Tiếp 
nhận 
hàng 
hóa, 
hành 

khách, 
phục tàu 

Quân 
sự, tàu 
cứu trợ, 
tàu xăng 

dầu...

Tàu 
canô 
chở 

khách

Bến 
thủy

Trọng 
tải khai 

thác 
trên 
cầu 
cập: 

2T/m2

Vị trí cầu 
cập: 150 32’ 
04’’ đến 150 
38’ 14’’ Vĩ 

độ bắc; 1090 
05’ 04’’ - 
1090 14’ 

14’’ Kinh độ 
đông; thuộc 
thôn Bắc An 

Bình (đảo 
Bé), đặc khu 
Lý Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi

2.2. Thông tin về quản lý
Ban Quản lý cảng tỉnh đơn vị trực thuộc Sở khai thác 02 bến thủy nội địa 

(Cảng Lý Sơn (Đảo Lớn) và Cầu cập Đảo Bé (Đảo Bé)), thuộc đặc khu Lý Sơn.  
+ Cảng Lý Sơn (bến thủy nội địa), Đảo Lớn, Lý Sơn, được công bố hoạt 

động ban hành theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND 
đặc khu Lý Sơn về việc công bố hoạt động bến thủy nội địa (có đính kèm Quyết 
định).

+ Cầu cập Đảo Bé (bến thủy nội địa), Đảo Bé, Lý Sơn, được công bố hoạt 
động ban hành theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 của UBND 
đặc khu Lý Sơn về việc công bố hoạt động bến thủy nội địa (có đính kèm Quyết 
định).

3. Danh sách phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng đã cấp đăng ký theo 
file dữ liệu kèm theo Công văn này (Phụ lục 2).

4. Danh sách cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM), 
chứng chỉ chuyên môn (CCCM), chứng chỉ người lái phương tiện thủy, cụ thể: 
Không có.

II. Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2026/TT-BXD ngày 
15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, đối với nội 
dung kiểm tra hoạt động tàu thuyền tại cảng quy định tại Điều 7 và điểm b khoản 
2 Điều 16 Thông tư.
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- Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đến các đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện 

Cùng với đó, nhằm tăng cường công tác quản lý Sở Xây dựng đã phối hợp 
với các cơ quan, địa phương liên quan1 ban hành Kế hoạch số 8803/KHPH-SXD 
ngày 30/10/2026 Phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát điều kiện 
an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với cảng/cầu cập và 
phương tiện hoạt động vận tải trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé.

- Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất: Không có.
Sở Xây dựng Quảng Ngãi cung cấp thông tin về cảng, bến thủy, luồng, 

tuyến đường thủy, phạm vi quản lý như trên. Đề nghị Cục Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam tổng hợp./. 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- PGĐ Sở (đ/c Võ Phiến, đ/c Mai Văn Hà);
- Các phòng: VTPT, KCHT;
- Lưu: VT, ATGT.

PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Võ Phiến

1 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, 
UBND đặc khu Lý Sơn và Cảng vụ Hàng hải.


		2026-11-06T13:47:53+0700


		2026-11-06T13:59:42+0700


		2026-11-06T13:59:42+0700


		2026-11-06T13:59:42+0700




